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SẮC LỆNH CỦA NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ MOUNTAIN 

VIEW TU CHÍNH CHƢƠNG 18 CỦA BỘ LUẬT THÀNH PHỐ 

MOUNTAIN VIEW VỀ THUẾ GIẤY PHÉP VÀ ĐĂNG KÝ 

KINH DOANH 

  

NGƢỜI DÂN THÀNH PHỐ MOUNTAIN VIEW RA SẮC LỆNH NHƢ SAU:  

Đoạn 1. Chƣơng 18 của Bộ Luật Thành Phố Mountain View sau đây đƣợc bãi bỏ kể từ 

ngày 1 tháng Mƣời, 2019 và đƣợc thay thế toàn bộ nhƣ sau:  

"Điều Khoản I - Giấy phép Kinh Doanh. 

ĐOẠN 18.1. – Mục đích.  

Chƣơng này đƣợc ban hành cho mục đích đăng ký những ngƣời hoạt động kinh doanh 

trong thành phố và tạo ra thu nhập để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và hạ tầng cơ sở phục vụ 

cho các cộng đồng dân cƣ và kinh doanh trong thành phố thông qua thuế giấy phép kinh doanh.  

Đoạn 18.2. - Các định nghĩa. 

Cho các mục đích của chƣơng này, những từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa tƣơng ứng 

nhƣ đƣợc mô tả trong đoạn này trừ khi ngữ cảnh yêu cầu rõ ràng phải có ý nghĩa khác:  

Kháng cáo trước hội đồng điều giải kháng cáo. Quản lý thành phố hay bất kỳ ngƣời 

hay cơ quan nào đƣợc chỉ định phụ trách điều giải một (1) hay nhiều kháng cáo theo chƣơng này.  

Thương nghiệp/Kinh doanh. Doanh nghiệp kỹ nghệ hay thƣơng mại, cách kiếm sống, 

nghề nghiệp, chức vụ, công việc, trách nhiệm hay sinh kế, nhƣng không bao gồm các dịch vụ mà 

ngƣời lao động cung cấp cho chủ sử dụng lao động. Nhà thầu độc lập, nghiệp chủ tƣ doanh hay 

độc quyền cũng tham gia kinh doanh nhƣ đƣợc định nghĩa tại đây.  

Người điều hành kinh doanh/thương nghiệp. Ngƣời giao dịch, duy trì, quản lý, điều 

hành, kiểm soát, tham gia, thực hiện, tiến hành và/hoặc sở hữu hoạt động kinh doanh đƣợc quy 

định trong chƣơng này.  

Chỉ số CPI. Chỉ Số Giá Tiêu Dùng - Tất Cả Ngƣời Tiêu Dùng Đô Thị Đối Với Tất Cả 

Hàng Hóa ở Khu Vực San Francisco-Oakland-Hayward hoặc bất kỳ chỉ số thay thế nào khác cho 

chỉ số này do Ban Thống Kê Lao Động liên bang hoặc hội đồng thành phố chỉ định.  

Nhân viên. Bất kỳ ngƣời nào làm việc dƣới sự chỉ dẫn hoặc thay mặt cho hoặc với tƣ 

cách là đại diện cho ngƣời điều hành thƣơng nghiệp.  

Địa điểm cố định của thương nghiệp. Cơ ngơi đƣợc sử dụng cho mục đích vận hành 

thƣơng nghiệp.  

Người quản lý. Bất kỳ ngƣời nào, với tƣ cách là đại diện cho ngƣời điều hành thƣơng 

nghiệp, chịu trách nhiệm điều hành thƣơng nghiệp. Ngƣời quản lý là ngƣời liên lạc với thƣơng 

nghiệp của thành phố.  

Chủ sở hữu. Ngƣời có nhiều hơn mƣời phần trăm (10%) lợi nhuận, hợp pháp, hợp lý 

hoặc bằng cách khác, trong bất kỳ thƣơng nghiệp hay cơ ngơi thƣơng nghiệp nào.  

Người. Bất kỳ cá nhân, công ty, đối tác, liên doanh, liên kết, công ty, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, di sản, tín quỹ, tín quỹ thƣơng mại, thủ quỹ, nghiệp đoàn hoặc bất kỳ nhóm hoặc tập 

hợp nào hoạt động nhƣ một đơn vị và bao gồm cả số ít và số nhiều.  

Viên Chức Điều Hành Thuế Vụ. Giám đốc dịch vụ hành chánh và tài chánh của Thành 

Phố Mountain View hoặc ngƣời kế nhiệm hoặc ngƣời đƣợc chỉ định.  
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ĐOẠN 18.3 – Thủ tục đăng ký và thủ tục xin cấp phép.  

a. Tất cả giấy phép đƣợc yêu cầu trong chƣơng này phải đƣợc cấp theo các thủ tục 

của chƣơng này và hƣớng dẫn hành chánh đƣợc viên chức điều hành thuế vụ ban hành theo 

chƣơng này.  

b. Tất cả đơn xin cấp phép đều phải đi kèm với thuế giấy phép kinh doanh nhƣ đƣợc 

quy định trong chƣơng này.  

ĐOẠN 18.4. - Miễn trừ.  

a. Trừ khi có quy định khác trong chƣơng này, các thuật ngữ sau đây sẽ không đƣợc 

coi hay hiểu là áp dụng cho các tổ chức bất vụ lợi đủ điều kiện, thể chế, công ty hay hiệp hội; 

ngƣời hoặc thực thể đƣợc miễn thuế thành phố theo luật tiểu bang hoặc liên bang; hoặc bất kỳ 

ngƣời nào khi mà việc đánh thuế đối với ngƣời đó sẽ vi phạm Hiến Pháp Tiểu Bang California 

hoặc Hoa Kỳ. Trách nhiệm cung cấp bằng chứng về tình trạng miễn trừ sẽ là của ngƣời yêu cầu 

miễn trừ. Các tài liệu đƣợc chấp nhận phải đƣợc cung cấp để hỗ trợ cho yêu cầu miễn trừ.  

b. Các tiện ích công cộng nộp phí đặc quyền kinh doanh cho thành phố không phải 

tuân theo các điều khoản của chƣơng này.  

c. Ngƣời điều hành kinh doanh có tổng thu nhập hàng năm từ hoạt động của thƣơng 

nghiệp đó trong thành phố từ năm ngàn ($5,000) mỹ kim trở xuống. Các tài liệu đƣợc chấp nhận 

phải đƣợc cung cấp để hỗ trợ cho yêu cầu miễn trừ.  

ĐOẠN 18.5. - Đơn đăng ký.  

a. Mỗi ngƣời điều hành kinh doanh phải có giấy phép theo các điều khoản của 

chƣơng này phải nộp đơn đăng ký cho nhân viên điều hành thuế vụ và đăng ký cho thƣơng 

nghiệp của mình trên mẫu do nhân viên điều hành thuế vụ cung cấp trong đó có hoặc đƣợc đính 

kèm thông tin sau:  

(1) Loại sở hữu thƣơng nghiệp, nghĩa là tƣ nhân, hợp tác, công ty hay loại sở 

hữu khác. Nếu ngƣời đăng ký là công ty, tên công ty phải đƣợc cung cấp chính xác nhƣ trong 

điều lệ thành lập công ty;  

(2) Tên mà hoạt động kinh doanh đƣợc tiến hành;  

(3) Địa chỉ chính của thƣơng nghiệp và địa chỉ của tất cả địa điểm kinh doanh 

hoạt động trong thành phố;  

(4) Tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của ngƣời quản lý của thƣơng nghiệp;  

(5) Số nhân viên của thƣơng nghiệp;  

(6) Thuế giấy phép kinh doanh đến hạn; và  

(7) Thông tin khác mà viên chức điều hành thuế vụ cho là cần thiết.  

  

b. Mỗi ngƣời đăng ký giấy phép đều phải điền vào một (1) đơn đăng ký nhƣ vậy, ký 

tên và chứng nhận, dƣới hình phạt về tội khai man, rằng nội dung trong đó là đúng và chính xác. 

Đơn đăng ký đã hoàn tất phải đƣợc nộp cho viên chức điều hành thuế vụ, ngƣời sẽ xác minh số 

tiền thuế giấy phép kinh doanh đến hạn hợp lý và ban hành giấy phép phù hợp sau khi số tiền 

thuế đó đƣợc nộp.  

c. Đơn đăng ký không đƣợc coi là hoàn tất cho đến khi tất cả thông tin bắt buộc 

trong phần này đã đƣợc cung cấp cho viên chức điều hành thuế vụ và thuế giấy phép kinh doanh 

đã đƣợc nộp đủ. 
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ĐOẠN 18.6. - Từ chối, đình chỉ hoặc hủy bỏ.  

Đơn đăng ký giấy phép có thể bị từ chối và giấy phép đƣợc ban hành chiếu theo chƣơng 

này có thể bị viên chức điều hành thuế vụ đình chỉ hoặc hủy bỏ nếu có bất kỳ cơ sở nào sau đây 

đƣợc xác định:  

(1) Báo cáo sai hoặc thiếu thông tin phải đƣợc cung cấp trong đơn đăng ký giấy phép, 

hoặc trong tu chính hoặc báo cáo, hoặc thông tin khác đƣợc yêu cầu cung cấp bên dƣới;  

(2) Các địa điểm nơi hoạt động đƣợc cấp phép sẽ diễn ra hoặc hoạt động đƣợc đề 

nghị cấp phép đƣợc xác định là vi phạm các điều khoản về xây dựng, phân vùng, sức khỏe, an 

toàn, cứu hỏa, cảnh sát hoặc điều khoản khác của bộ luật này hay của luật pháp quận, tiểu bang 

hay liên bang và gây ảnh hƣởng thực sự đến sức khỏe, sự an toàn hoặc phúc lợi công cộng;  

(3) Vi phạm điều khoản và điều kiện của giấy phép, hoặc các yêu cầu khác của 

chƣơng này hay bộ luật thành phố Mountain View.  

ĐOẠN 18.7. - Thông báo về quyết định.  

a. Sau khi xác định có cơ sở để từ chối, đình chỉ hoặc hủy bỏ giấy phép theo Đoạn 

18.6, viên chức điều hành thuế vụ có thể gửi cho ngƣời đƣợc cấp phép thông báo về quyết định 

từ chối, đình chỉ hay hủy bỏ giấy phép.  

b. Thông báo về quyết định cũng nêu rõ tất cả lý do và cơ sở cho việc từ chối, đình 

chỉ hay hủy bỏ giấy phép. 

c. Thông báo về quyết định phải nói rõ quyết định từ chối, đình chỉ hay hủy bỏ đó sẽ 

trở thành quyết định cuối cùng trừ khi ngƣời đăng ký hoặc ngƣời đƣợc cấp phép nộp yêu cầu 

điều trần cho viên chức điều hành thuế vụ trong khoảng thời gian đƣợc quy định trong Đoạn 

18.26 (Thủ tục điều trần với viên chức điều hành thuế vụ).  

d. Thông báo về quyết định phải nêu rõ ngày có hiệu lực của quyết định từ chối, 

đình chỉ hay hủy bỏ giấy phép nói trên.  

ĐOẠN 18.8. - Ban hành; Nội dung.  

Viên chức điều hành thuế vụ có trách nhiệm chuẩn bị và ban hành giấy phép theo chƣơng 

này cho mỗi ngƣời chịu trách nhiệm nộp thuế giấy phép kinh doanh, khoảng thời gian có hiệu 

lực của giấy phép, tên ngƣời đƣợc cấp, thƣơng nghiệp đƣợc cấp phép và vị trí hoặc địa điểm nơi 

thƣơng nghiệp hoạt động.  

ĐOẠN 18.09. - Ngày hết hạn.  

Trừ khi đƣợc quy định khác bằng quyết nghị của hội đồng, tất cả giấy phép kinh doanh 

đều hết hạn vào ngày 31 tháng Mƣời Hai hàng năm.  

ĐOẠN 18.10. - Thời gian và cách nộp.  

Thuế giấy phép kinh doanh hàng năm sẽ đến hạn và phải nộp cho thành phố vào ngày đầu 

tiên (1) của tháng Một hàng năm, trừ khi đƣợc quy định khác bằng quyết nghị của hội đồng 

thành phố. Tất cả thuế giấy phép kinh doanh theo chƣơng này phải đƣợc nộp vào ngày đến hạn 

bằng tiền tệ hợp pháp của Hoa Kỳ tại văn phòng của viên chức điều hành thuế vụ.  

ĐOẠN 18.11. - Gia hạn giấy phép.  

Giấy phép không thể đƣợc gia hạn trừ khi:  

a. Đơn đăng ký gia hạn giấy phép kinh doanh, cùng với tiền nộp thuế giấy phép kinh 

doanh hàng năm hiện hành, đƣợc nộp cho viên chức điều hành thuế vụ trƣớc ngày hết hạn giấy 

phép hiện tại; và  
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b. Giấy phép đáp ứng tất cả yêu cầu của chƣơng này.  

c. Nếu đăng ký gia hạn đó không đƣợc nộp hoặc thuế giấy phép kinh doanh hàng 

năm không đƣợc nộp trƣớc ngày hết hạn giấy phép, giấy phép sẽ bị coi là bị đình chỉ cho đến 

thời gian đó khi đăng ký gia hạn đƣợc nộp, thuế giấy phép kinh doanh hàng năm và, nếu có, tiền 

phạt đƣợc nộp và giấy phép mới đƣợc ban hành. 

ĐOẠN 18.12. - Tiền phạt gia hạn trễ.  

a. Trễ hạn lần đầu. Bất kỳ ngƣời nào phải nộp thuế giấy phép kinh doanh nhƣng 

không chuyển tiền nộp thuế đƣợc quy định trong chƣơng này trong khoảng thời gian yêu cầu sẽ 

phải trả tiền phạt là mƣời phần trăm (10%) số tiền thuế giấy phép kinh doanh bên cạnh số tiền 

thuế đến hạn.  

b. Tiếp tục trễ hạn nộp thuế. Bất kỳ ngƣời nào phải nộp thuế giấy phép kinh 

doanh nhƣng không chuyển trả các khoản thuế trễ hạn vào hay trƣớc thời hạn ba mƣơi (30) 

ngày kể từ ngày đầu tiên thuế bị coi là trễ hạn sẽ phải trả mức phạt trễ hạn thứ hai là mƣời phần 

trăm (10%) số tiền thuế giấy phép kinh doanh còn nợ bên cạnh số tiền thuế và mức phạt mƣời 

phần trăm (10%) cho lần trễ hạn đầu tiên.  

c. Gian lận.Nếu viên chức điều hành thuế vụ xác định rằng việc không nộp các 

khoản thuế đến hạn theo chƣơng này do gian lận, thì một khoản tiền phạt tƣơng đƣơng hai 

mƣơi lăm phần trăm (25%) tiền thuế giấy phép kinh doanh sẽ đƣợc cộng vào số tiền phạt đƣợc 

quy định trong tiểu mục a. và b. của đoạn này.  

d. Tiền lãi.Ngoài các khoản phí phạt, bất kỳ ngƣời tham gia kinh doanh nào không 

nộp bất kỳ khoản thuế giấy phép kinh doanh nào đƣợc đánh theo chƣơng này sẽ phải trả lãi suất 

ở mức một phần trăm (1%) một tháng, hoặc ít hơn, trên số tiền thuế giấy phép kinh doanh, 

ngoại trừ phí phạt, phải nộp kể từ ngày mà khoản thuế phải nộp đó bắt đầu trở thành quá hạn 

cho đến khi đƣợc trả.  

e. Tiền phạt cộng với thuế.Mỗi khoản tiền phạt áp dụng và lãi suất đƣợc tích lũy 

theo các điều khoản của đoạn này sẽ trở thành một phần của tiền thuế giấy phép kinh doanh 

phải nộp.  

ĐOẠN 18.13. - Trưng bày giấy phép.  

Mỗi ngƣời có giấy phép đƣợc ban hành theo chƣơng này nên trƣng bày giấy phép ở nơi 

công cộng và dễ nhìn và phải xuất trình cho cảnh sát, thanh tra viên thành phố hoặc ngƣời khác 

theo yêu cầu nếu doanh nghiệp hoạt động trong thành phố với giấy phép đó.  

 

ĐOẠN 18.14. - Tính có thể chuyển nhượng.  

a. Nếu thƣơng nghiệp đƣợc cấp phép chuyển tới địa điểm khác, phải xuất trình giấy 

phép ban đầu cho viên chức điều hành thuế vụ, cùng với báo cáo về đề nghị thay đổi địa điểm 

đó. Viên chức điều hành thuế vụ có thể phê duyệt việc chuyển nhƣợng giấy phép tới địa điểm 

mới.  

b. Giấy phép đã đƣợc cấp hoặc ban hành theo các điều khoản của chƣơng này không 

đƣợc phép chuyển nhƣợng hay chỉ định hay ủy quyền bằng bất cứ cách nào cho bất kỳ ngƣời nào 

ngoại trừ ngƣời đƣợc đề cập trong đó hoặc ngƣời đƣợc chỉ định thực hiện kinh doanh. Nếu 

không, đơn đăng ký xin cấp giấy phép mới dƣới tên của ngƣời đƣợc chuyển nhƣợng đƣợc đề 

nghị phải đƣợc xuất trình cho viên chức điều hành thuế vụ, ngƣời sẽ cân nhắc đơn đăng ký theo 

thủ tục trong chƣơng này. 
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ĐOẠN 18.15. - Ban hành giấy phép bản sao; Lỗi.  

Viên chức điều hành thuế vụ sẽ thu phí cho mỗi giấy phép bản sao đƣợc ban hành để thay 

thế cho giấy phép đƣợc ban hành theo các điều khoản của chƣơng này đã bị mất hay phá hủy. 

Khoản lệ phí đó đƣợc hội đồng thành phố xác lập bằng quyết nghị tại từng thời điểm. Trong mọi 

trƣờng hợp, lỗi báo sai số tiền thuế giấy phép kinh doanh đều không ngăn trở hay ảnh hƣởng đến 

việc thành phố thu tiền thuế thực sự đến hạn từ bất kỳ ngƣời nào đang hoạt động kinh doanh với 

cấp phép đƣợc ban hành theo chƣơng này.  

ĐOẠN 18.16. - Thuế giấy phép được đánh; Phương pháp tính toán.  

a. Từ và sau ngày đƣợc nêu trong mục c. của đoạn bên dƣới, trừ khi đƣợc quy định 

cụ thể khác trong chƣơng này, mỗi ngƣời điều hành kinh doanh trong thành phố đều phải trả thuế 

giấy phép và đăng ký kinh doanh hàng năm dựa trên số lƣợng nhân viên trung bình của thƣơng 

nghiệp trong thành phố trong vòng bốn (4) quý đã kết thúc gần đây nhất vào trƣớc ngày nộp thuế 

nhƣ đƣợc ấn định tại đây. Số nhân viên trung bình của thƣơng nghiệp là số nhân viên đƣợc báo 

cáo cho Sở Phát Triển Lao Động. Số lƣợng nhân viên trung bình của thƣơng nghiệp cũng có thể 

đƣợc công bố theo cách đƣợc viên chức điều hành thuế vụ phê duyệt. 

 

Số Lượng Nhân Viên  Số Lượng Tối Đa Được Cho Phép  
Thuế Giấy Phép và Đăng Ký Kinh Doanh  

1  $75 

2-25  $75 + $5/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 1 nhân viên  

26-50  $95 + $10/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 25 nhân viên  

51-500  $445 + $75/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 50 nhân viên  

501-1,000  $34,195 + $100/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 500 nhân 

viên 500 nhân viên  

1,001-5,000  $84,195 + $125/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 1,000 

nhân viên  

Từ 5,001 trở lên  $584,195 + $150/nhân viên với doanh nghiệp có nhiều hơn 5,000 

nhân viên  

b. Các điều khoản của chƣơng này sẽ áp dụng cho ngƣời điều hành kinh doanh 

không có địa điểm kinh doanh cố định trong thành phố và nhân viên của ngƣời điều hành kinh 

doanh đến thành phố với mục đích hoạt động kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ khi đến thành 

phố để thực hiện những mục tiêu này trong sáu (6) ngày trở lên trong bất kỳ năm dƣơng lịch nào. 

Thuế kinh doanh mà ngƣời điều hành kinh doanh phải trả sẽ là thuế giấy phép và đăng ký kinh 

doanh, nhƣ đƣợc phân chia trong bảng bên dƣới.  

Cho các mục đích của mục b. này, "hoạt động kinh doanh trong thành phố" sẽ bao 

gồm tất cả những ngƣời có hợp đồng với thành phố, bao gồm nhƣng không giới hạn bởi các hợp 

đồng công trình công cộng, dịch vụ tham vấn và thỏa thuận độc quyền kinh doanh.  

  
Các Thương Nghiệp Bên Ngoài 

Thuế Giấy Phép và Đăng Ký Kinh Doanh 

6-64 ngày  

25%  

65-129 ngày  

50%  

130+ ngày  

100%  

c. Ngày đến hạn nộp thuế giấy phép và đăng ký kinh doanh trong đoạn này sẽ là nhƣ 

sau:  

(1) Ngƣời điều hành các thƣơng nghiệp có từ năm mƣơi (50) nhân viên trở 

xuống sẽ nộp thuế giấy phép và đăng ký kinh doanh còn nợ trong các tiểu đoạn a. và b. nói trên 

kể từ ngày 1 tháng Một, 2020;  

(2) Ngƣời điều hành các thƣơng nghiệp có từ năm mƣơi mốt (51) nhân viên 

trở lên sẽ nộp thuế theo giai đoạn nhƣ sau:  
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i. Ngày 1 tháng Một, 2020: Một phần ba (1/3) tổng thuế giấy phép và 

đăng ký kinh doanh còn nợ (đƣợc làm tròn lên số nguyên gần nhất) trong các tiểu phần a. và b. 

bên trên;  

ii. Ngày 1 tháng Một, 2021: Hai phần ba (2/3) tổng thuế giấy phép và 

đăng ký kinh doanh còn nợ (đƣợc làm tròn lên số nguyên gần nhất) trong các tiểu phần a. và b. 

bên trên; và  

iii. Ngày 1 tháng Một, 2022 và sau đó: Toàn bộ số tiền thuế giấy phép 

và đăng ký kinh doanh còn nợ trong tiểu phần a. và b. bên trên.  

(3) Ngƣời điều hành thƣơng nghiệp đăng ký giấy phép kinh doanh mới trong 

khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Mƣời, 2019 đến ngày 31 tháng Mƣời Hai, 2019 phải trả thuế 

giấy phép kinh doanh đƣợc chia theo tỷ lệ dựa trên thuế có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Một, 

2019.  

ĐOẠN 18.17. - Điều chỉnh theo lạm phát hàng năm.  

Nếu đƣợc hội đồng thành phố phê duyệt, thuế giấy phép kinh doanh có thể đƣợc điều 

chỉnh hàng năm kể từ ngày 1 tháng Một, 2021 và mỗi năm sau đó, nếu chi phí sinh hoạt ở thành 

phố đã tăng cao sơn so với giai đoạn cơ sở trƣớc đó nhƣ đƣợc thể hiện bằng Chỉ Số CPI. Chỉ Số 

CPI sẽ đƣợc xác định vào tháng Mƣời Hai hàng năm hoặc đƣợc xác lập trong hƣớng dẫn hành 

chánh do viên chức điều hành thuế vụ ban hành chiếu theo Chƣơng này.  

ĐOẠN 18.18. – Hoàn thuế và chia theo tỷ lệ.  

a. Tất cả giấy phép phải ban hành kể từ ngày đƣợc quy định trong giấy phép và 

ngƣời đƣợc cấp phép không đƣợc hoàn lại bất kỳ khoản thuế nào đã nộp vì lý do chấm dứt hoạt 

động đã đƣợc cấp phép trƣớc ngày giấy phép hết hạn.  

b. Bất kỳ thƣơng nghiệp nào phải chấm dứt hoạt động trong thành phố do hoạt động 

thu hồi đất công của cơ quan chính quyền, họ sẽ đƣợc quyền đƣợc hoàn lại số tiền thuế đã chia 

theo tỷ lệ cho thời gian còn lại trong giấy phép khi thƣơng nghiệp dừng hoạt động. Ngƣời đƣợc 

cấp phép đó phải nộp khiếu nại đã xác minh cho viên chức điều hành thuế vụ trong đó nêu rõ 

ngày và lý do chấm dứt hoạt động kinh doanh.  

c. Thuế giấy phép kinh doanh có thể đƣợc chia theo tỷ lệ chiếu theo hƣớng dẫn hành 

chánh do viên chức điều hành thuế vụ ban hành. 

ĐOẠN 18.19. - Thu thuế theo lệnh tòa.  

Số tiền thuế giấy phép kinh doanh đƣợc áp dụng theo chƣơng này sẽ bị coi là một khoản 

nợ thành phố, và các thƣơng nghiệp hoạt động mà không có giấy phép của thành phố sẽ phải 

chịu trách nhiệm với truy tố nhân danh thành phố tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào về số tiền 

thuế giấy phép kinh doanh đƣợc áp dụng với thƣơng nghiệp đó, cùng với tất cả khoản tiền phạt 

và tiền lãi đến hạn tiếp theo phát sinh từ truy tố đó, và các chi phí hợp lý phát sinh từ việc thu 

thuế của thành phố, bao gồm cả phí luật sƣ, nếu phán quyết đƣợc khôi phục, sẽ đƣợc tính và 

đƣợc thẩm định nhƣ phí có thể đƣợc khôi phục trong tố tụng đó.  

ĐOẠN 18.20. - Quyền hạn và trách nhiệm của viên chức điều hành thuế vụ.  

Viên chức điều hành thuế vụ phải có thẩm quyền và nghĩa vụ, theo nhƣ lệnh điều hành tại 

đây, để thực thi mỗi và tất cả mọi điều khoản trong chƣơng này. Viên chức điều hành thuế vụ 

phải có thẩm quyền ban hành hƣớng dẫn hành chánh chiếu theo các điều khoản của chƣơng này 

nhằm thực hiện và thi hành các điều khoản của chƣơng này. Bản sao hƣớng dẫn hành chánh đó 

phải đƣợc trình nộp để kiểm tra công khai trong văn phòng viên chức điều hành thuế vụ và đƣợc 

đăng tải lên trang web của thành phố. 
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ĐOẠN 18.21. - Thi hành chương này.  

Tất cả nhân viên thi hành và viên chức thi hành của thành phố, bao gồm nhƣng không 

hạn chế bởi cảnh sát và nhân viên thi hành luật, sau đây sẽ là thanh tra viên đƣợc bổ nhiệm đối 

với các giấy phép và có quyền kiểm tra tất cả địa điểm kinh doanh và ngƣời dân trong thành phố 

có trách nhiệm trả thuế giấy phép kinh doanh để yêu cầu họ xuất trình giấy phép kinh doanh; và 

có và phải thực thi những quyền hạn và trách nhiệm sau:  

a. Ban hành lệnh phạt đối với việc vi phạm các điều khoản của chƣơng này.  

b. Ra vào tự do tại mọi thời điểm tại các địa điểm kinh doanh phải có giấy phép theo 

chƣơng này và yêu cầu ngƣời tham gia hoặc đƣợc tuyển dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh 

đó xuất trình giấy phép đó cho thời gian hiện tại, và nếu ngƣời đó không thể xuất trình giấy phép 

này, ngƣời đó sẽ phải chịu tiền phạt theo quy định của bộ luật này và luật hiện hành khác do vi 

phạm chƣơng này.  

ĐOẠN 18.22. - Trách nhiệm của người được cấp phép.  

a. Ngƣời đƣợc cấp phép phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi vi phạm các yêu cầu 

của chƣơng này của họ, hoặc của nhân viên hoặc ngƣời quản lý của họ.  

b. Trong trƣờng hợp nhân viên vi phạm yêu cầu của chƣơng này, nhân viên điều 

hành thuế vụ có toàn quyền truy tố ngƣời đƣợc cấp phép và/hoặc nhân viên của ngƣời đƣợc cấp 

phép và/hoặc ngƣời quản lý có mặt tại địa điểm khi nhân viên có vi phạm.  

c. Trong trƣờng hợp quản lý vi phạm yêu cầu của chƣơng này, thành phố có toàn 

quyền truy tố ngƣời đƣợc cấp phép, ngƣời quản lý hoặc cả hai.  

ĐOẠN 18.23. - Tổng hợp các biện pháp khắc phục.  

Chƣơng này quy định việc thực thi hành chánh tất cả các điều khoản trong chƣơng, bên 

cạnh tất cả các biện pháp khắc phục hợp pháp khác, dù là hành chánh, hình sự hay dân sự, mà 

thành phố có thể sử dụng để giải quyết các hành vi vi phạm chƣơng này, với điều kiện thành phố 

không thể thu hồi bất kỳ số tiền nào đến hạn theo chƣơng này nhiều hơn một lần.  

 

ĐOẠN 18.24. - Thủ tục điều trần trước viên chức điều hành thuế vụ.  

Đối với giấy phép do viên chức điều hành thuế vụ ban hành:  

a. Viên chức điều hành thuế vụ phải nhận đƣợc đơn yêu cầu điều trần trƣớc viên 

chức điều hành thuế vụ trong vòng mƣời (10) ngày kể từ ngày tống đạt thông báo về quyết định 

từ chối, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép.  

b. Viên chức điều hành thuế vụ phải lên lịch để tổ chức điều trần không trễ hơn sáu 

mƣơi (60) ngày kể từ khi nhận đƣợc yêu cầu điều trần kịp thời.  

c. Viên chức điều hành thuế vụ phải tống đạt thông báo điều trần cho nguyên cao 

hoặc ngƣời đƣợc cấp phép không trễ hơn mƣời (10) ngƣời trƣớc ngày điều trần theo lịch trình.  

d. Tại buổi điều trần trƣớc viên chức điều hành thuế vụ, nguyên cáo hoặc ngƣời 

đƣợc cấp phép có cơ hội cung cấp nhân chứng và tài liệu bằng chứng.  

e. Điều trần sẽ đƣợc tổ chức không chính thức và không áp dụng các quy tắc kỹ 

thuật về bằng chứng. Bất kỳ và mọi bằng chứng mà viên chức điều hành thuế vụ cho là đáng tin, 

phù hợp và không bị lặp lại quá mức có thể đƣợc cân nhắc.  

ĐOẠN 18.25. - Quyết định của viên chức điều hành thuế vụ.  

a. Trong vòng ba mƣơi (30) ngày sau khi điều trần, viên chức điều hành thuế vụ 

phải tống đạt thông báo về quyết định duy trì, đảo ngƣợc hay điều chỉnh quyết định của họ đối 

với nguyên cáo hoặc ngƣời đƣợc cấp phép. Nếu thƣơng nghiệp đƣợc cấp phép liên quan đến 
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hành vi đƣợc bảo vệ trong Tu Chính Đầu Tiên của Hiến Pháp Hoa Kỳ và các điều khoản tƣơng 

tự của luật pháp tiểu bang, quyết định sẽ đƣợc đƣa ra trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ 

ngày điều trần.  

b. Quyết định của viên chức điều hành thuế vụ sau khi điều trần đƣợc coi là có tính 

chung cuộc trừ khi nguyên cáo hoặc ngƣời đƣợc cấp phép kháng cáo trƣớc hội đồng điều giải 

kháng cáo trong khoảng thời gian đƣợc quy định trong Đoạn 18.26.  

ĐOẠN 18.26. - Kháng cáo trước hội đồng điều giải kháng cáo.  

a. Nếu nguyên cáo hoặc ngƣời đƣợc cấp phép không hài lòng với văn bản quyết 

định của viên chức điều hành thuế vụ, họ có thể nộp kháng cáo cho hội đồng điều giải kháng 

cáo.  

b. Kháng cáo phải đƣợc thực hiện bằng mẫu đơn do hội đồng điều giải kháng cáo 

cung cấp và đƣợc hội đồng điều giải kháng cáo nhận trong vòng mƣời lăm (15) ngày kể từ ngày 

có quyết định của viên chức điều hành thuế vụ.  

c. Điều giải kháng cáo phải đƣợc thực hiện trên cơ sở các quy tắc và quy định của 

hội đồng điều giải kháng cáo nhƣ đƣợc nêu trong hƣớng dẫn hành chánh.  

d. The written decision of the appeals hearing board shall be final when served on 

the appellant and shall be the final decision of the city, subject to judicial review pursuant to 

Code of Civil Procedure Sec. 1094.5.  

ĐOẠN 18.27. - Thanh tra.  

Viên chức điều hành thuế vụ có quyền thanh tra hồ sơ của các thƣơng nghiệp chịu thuế 

giấy phép kinh doanh để bảo đảm sự tuân thủ với chƣơng này. Các thƣơng nghiệp phải lƣu hồ sơ 

về thuế giấy phép kinh doanh trong khoảng thời gian ba (3) năm kể từ thời điểm kết thúc mỗi 

năm dƣơng lịch, và phải cho phép thành phố sử dụng hồ sơ đó, khi có thông báo thích hợp và tại 

thời điểm mà đôi bên đã đồng thuận, để theo dõi sự tuân thủ các yêu cầu của chƣơng này. Nếu 

thƣơng nghiệp không duy trì hay lƣu giữ hồ sơ đầy đủ về tổng số nhân viên hoặc không cho phép 

thành phố có quyền tiếp cận hợp lý với những hồ sơ đó, tính toán của thành phố về số nhân viên 

của thƣơng nghiệp sẽ đƣợc coi là chính xác, nếu không có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục 

khác.  

ĐOẠN 18.28. - Tính hợp hiến và hợp pháp; giới hạn Gann.  

a. Thuế này đƣợc áp dụng sao cho bảo đảm sự phù hợp với hiến chƣơng thành phố, 

luật pháp tiểu bang, Hiến Pháp California và Hoa Kỳ. Thuế này không đƣợc áp dụng để tạo ra 

gánh nặng quá mức cho thƣơng mại liên bang, vi phạm các điều khoản về thủ tục pháp lý và bảo 

vệ của Hiến Pháp Tiểu Bang California hoặc Hoa Kỳ, hay tạo thành thuế đặc biệt, hay vi phạm 

bất kỳ điều khoản nào khác của luật hiện hành.  

b. Chiếu theo Điều Khoản XIII B của Hiến Pháp California, giới hạn phân chia của 

thành phố sau đây đƣợc tăng lên mức tối đa trong khoảng thời gian tối đa đƣợc cho phép theo 

luật định với số thu nhập từ khoản thuế.  

Đoạn 2. Tu Chính Sắc Lệnh. Sắc Lệnh này có thể đƣợc Hội Đồng Thành Phố bãi bỏ hay 

tu chính mà không cần có lá phiếu của Ngƣời Dân bằng bất kỳ cách nào không làm tăng thuế 

nhƣ đƣợc quy định trong Đoạn 53750 của Bộ Luật Chính Quyền. Cụ thể và không giới hạn, Hội 

Đồng Thành Phố có thể thông qua thuế suất hoặc số tiền thuế thấp hơn đối với thuế trong sắc 

lệnh này và sau đó tăng lại đến mức đƣợc cho phép theo Sắc Lệnh này mà không cần có sự phê 

duyệt của cử tri nữa.  

Đoạn 3. Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ đoạn, câu, mệnh đề, cụm từ, hoặc một phần nào 

của Sắc Lệnh này vì bất kỳ lý do nào bị coi là vô hiệu hoặc bất khả thi bởi một tòa án có thẩm 

quyền pháp lý, thì các phần còn lại của Sắc Lệnh này dù sao vẫn có toàn bộ hiệu lực và tác dụng. 

Sau đây Ngƣời Dân của Thành Phố Mountain View tuyên bố rằng họ vẫn sẽ thông qua mỗi đoạn, 

câu, mệnh đề, cụm từ, hoặc phần của Sắc Lệnh này, bất kể thực tế là bất kỳ một (1) hoặc nhiều 
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đoạn, câu, mệnh đề, cụm từ, hoặc các phần của Sắc Lệnh này bị tuyên bố vô hiệu hoặc bất khả 

thi và, do đó, các điều khoản của Sắc Lệnh này có tính hiệu lực từng phần.  

Đoạn 4. Thuế Tổng Quát. Thuế đƣợc áp dụng theo sắc lệnh này là thuế tổng quát cho các 

mục đích chính quyền tổng quát. Thu nhập từ thuế đƣợc áp dụng theo Sắc Lệnh này sẽ đƣợc sử 

dụng cho các mục đích thu nhập tổng quát không giới hạn của Thành Phố và sẽ đƣợc đƣa vào 

Quỹ Tổng Quát của Thành Phố. Không có phần nào trong Sắc Lệnh này thể hiện rằng thuế đƣợc 

áp dụng theo Sắc Lệnh này là thuế đặc biệt, hay bắt buộc Thành Phố sử dụng thu nhập từ thuế 

cho bất kỳ mục đích hay chức năng cụ thể nào; Hội Đồng Thành Phố có toàn quyền chi tiêu thu 

nhập từ thuế cho các mục đích hợp pháp của Thành Phố.  

Đoạn 5. Phê Chuẩn Đa Số và Ngày Có Hiệu Lực. Nếu đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ dự 

luật đƣợc đƣa vào lá phiếu về Sắc Lệnh này, Sắc Lệnh này phải đƣợc thông qua sau ngày Hội 

Đồng Thành Phố tuyên bố về kết quả bầu cử và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Mƣời, 2019. Sau 

ngày có hiệu lực của Sắc Lệnh này, Viên Chức Điều Hành Thuế Vụ phải lập khoản mục riêng 

đối với tất cả thu nhập từ Sắc Lệnh này. Thanh tra độc lập hàng năm về tất cả ngân quỹ từ tiền 

thu thuế chiếu theo Chƣơng này sẽ đƣợc tiến hành.  

Đoạn 6. Yêu Cầu của Đạo Luật Chất Lƣợng Môi Trƣờng California. Thuế đƣợc áp dụng 

theo Sắc Lệnh này là thuế tổng quát có thể đƣợc sử dụng cho bất kỳ mục đích chính quyền hợp 

pháp nào, bao gồm tài trợ cho các dự án chƣa xác định trong tƣơng lai. Tuy nhiên, Thành Phố 

không cam kết thực hiện bất kỳ dự án cụ thể nào. Thuế trong ngữ cảnh này không phải là dự án 

theo nghĩa của CEQA vì nó liên quan đến "cơ thế tài trợ chính quyền hay hoạt động tài khóa 

chính quyền khác bao gồm các cam kết đối với bất kỳ dự án cụ thể nào mà có khả năng dẫn đến 

tác động thực tế lớn đối với môi trƣờng" (Đoạn 15378(b)(4), Hƣớng Dẫn CEQA). Nếu thu nhập 

từ thuế này đƣợc sử dụng cho một dự án tƣơng lai mà có thể có tác dụng nhƣ vậy, thì Thành Phố 

sẽ tiến hành duyệt xét CEQA bắt buộc cho dự án cụ thể đó tại thời điểm đó.  

Đoạn 7. Thực Thi Sắc Lệnh. Ngƣời Dân Thành Phố Mountain View sau đây ủy quyền 

cho Thị Trƣởng và Lục Sự Thành Phố của Thành Phố thực thi Sắc Lệnh này nhƣ đƣợc thông qua 

vào kỳ bầu cử đƣợc tổ chức vào ngày 6 tháng Mƣời Một, 2018. 


